                                                    Đề bài số 1 

 Câu 1 (3đ): Khoanh tròn các chữ cái đầu câu trả lời chính xác nhất .

1. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế nước javen ?

 A. Cl2 + H2 
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 2HCl                               B. 3Cl2 +2Fe 
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 2FeCl3
 C. Cl2 + H2O 
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 HCl + HClO                   D. Cl2 + 2NaOH 
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 NaCl + NaClO

2.Chất nào sau đây tác dụng được với khí CO ở nhiệt độ cao ?

 A. CuCO3             B. CaO                     C. CuO                  D. FeCl2 

3.Khi cho 0,03mol khí CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thi thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

 A. 1g                    B. 2g                         C. 3g                        D.3,5g

4. Công nghiệp nào sau đây không thuộc loại công nghiệp silicat ?

  A. Đồ gốm           B. Thuỷ tinh               C. Xi măng             D. Sản xuất hợp kim 

5. Cát, đá vôi , Sôđa (Na2CO3) là nguyên liệu chính để sản xuất ?

A. Đồ sành           B. Đồ sứ                    C. Thuỷ tinh            D. Xi măng 

6. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 12+,có 3 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là : 

A. ô 12, nhóm 3, chu kì 2                                      B. Ô 12, chu kì 3, nhóm II

C. Ô 12, chu kì 2, nhóm II                                    D. Ô 12, chu kì 3, nhóm I

7. Dãy các chất gồm toàn các hiđrocacbon là : 

 A. C2H4, CH4, CH3Cl            B. C2H2 , C4H10 ,C3H8 

C. C2H4O2, C2H6, C6H6         D. C3H6, C5H12, C2H5ONa

8. Công thức hoá học đúng của C3H8  là : 

             H      H     H                                                H      H      H

A. H      C      C     C      H                        B .  H      C      C      C    H

             H      H     H                                                H      H    

             H      H     H                                                H      H      H

C. H      C      C     C      H                        D .  H      C      C      C     H

             H              H                                                H      H    

Câu 2( 2đ) :

   Viết công thức cấu tạo , nêu đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học của Metan . Viết PTHH cho mỗi tính chất . 

Câu3 (1đ) :

    Hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 .  Làm thế nào để thu được CH4 tinh khiết ?Viết PTHH xảy ra nếu có . 

Câu 4 (2đ) : Hãy hoàn thành các phương trình hoá học :

a,       HC 
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 CH     +  2H2   
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b,      C6H6  + Br2   
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c,      CaC2     + ?    
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    C2H2  + ?

d,       C6H6    + 3H2     
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Câu 5 (2đ): 

  Cho 4,48 lít hỗn hợp gồm etilen và axetilen tác dụng đủ với 200 ml dung dịch Brom nồng độ 1,5M . 

1. Viết các PTHH xảy ra . 

2. Tính phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp . Biết các khí đo ở đktc . 
Đề bài số 2
 Câu 1 (3đ): Khoanh tròn các chữ cái đầu câu trả lời chính xác nhất .

1. Cho quỳ tím vào dung dịch nước Javen có hiện tượng là  ?

 A. Quỳ chuyển đỏ                                        B. Quỳ chuyển xanh 

 C. Quỳ chuyển đỏ rồi mất màu                    D. Quỳ mất màu 

2.Cặp chất nào sau đây tác dụng được với khí CO ở nhiệt độ cao ?

 A. CuCO3                    B. Fe3O4                   C. Na2O                   D. FeCl2 

3.Khi cho 0,02mol khí CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thi thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

   A. 1g                    B. 2g                         C. 3g                        D.3,5g

4. Công nghiệp nào sau đây không thuộc loại công nghiệp silicat ?

    A. Đồ gốm           B. Thuỷ tinh               C. gang, thép            D. Xi măng

5. Cát, đá vôi , Sôđa (Na2CO3) là nguyên liệu chính để sản xuất ?

   A. Đồ sành           B. Đồ sứ                    C. Thuỷ tinh            D. Xi măng 

6. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 12+,có 3 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là : 

A. ô 12, nhóm 3, chu kì 2                                      B. Ô 12, chu kì 3, nhóm II

C. Ô 12, chu kì 2, nhóm II                                    D. Ô 12, chu kì 3, nhóm I

7. Dãy các chất gồm toàn các hiđrocacbon là : 

    A. C2H4, CH4, C4H8             B. C2H2 , C4H10 ,C3H7Cl 

    C. C2H4O2, C2H6, C6H6         D. C3H6, C5H12, C2H5ONa

8. Công thức hoá học đúng của C2H5Cl là : 

             H      H                                                                 H      H

A. H      C      C      H                                 B .          H     C      C    H

             H      Cl                                                          H    Cl    

             H      H                                                                 H      H

C. H      C     C      Cl                              D .            H      C      C     H

             H                                                                         Cl      H   

Câu 2( 2đ) :

   Viết công thức cấu tạo , nêu đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học của Metan Viết PTHH cho mỗi tính chất . 

Câu3 (1đ) :

         Có hai lọ khí đựng CH4 và C2H4. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận ra hai lọ khí đó  ?Viết PTHH xảy ra nếu có . 

Câu 4 (2đ) : Hãy hoàn thành các phương trình hoá học :

a,       HC 
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 CH     +  2H2   
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b,      C6H6  + Br2   
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c,      CaC2     + ?    
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    C2H2  + ?

d,       C6H6    + 3Cl2     
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Câu 5 (2đ): 

 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp gồm etilen và axetilen cần 12,32 lít khí oxi 

     1.Viết các PTHH xảy ra . 

2.Tính phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp . Biết các khí đo ở đktc . 
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